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Đứt gày Sông Lô thê hiện rõ trên ảnh vệ tinh và 
đặc biệt rõ trên các sơ đổ mật độ lineament. Phẩn lục 
địa phía bắc của đứt gãy Sông Lô được thê hiện bằng 
một dải trũng, độ cao dưới 200m, phương TB-ĐN, 
chạy dọc thung lũng sôn g  Lô, sông Đáy, có bể rộng 
trung bình khoảng 5 - 7km; hẹp nhâ't là 2km; rộng 
nhất ờ khu vực thị xã T uyên Quang, tới 10-1 lkm . 
Phía trái dải trũng là các dãy núi có độ cao trung 
bình 200 - 500m; phía phải là các dãy núi Khao Nhi 
và Tam Đao có độ cao trên l.OOOm. Đoạn Xuân Hòa - 
cửa Văn ú c  đứt gãy nằm  trong một dải rộng 
10-20km có mật độ cao các dòng chảy phương TB- 
ĐN của đổng bằng sông H ổn g và sông Thái Bình.
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Đông Bắc Bộ
Lê Duy Bách.
Tông hội Địa chất Việt Nam. 

ỡiới thiệu

Trong cấu trúc địa châ't Đ ông Bắc Bộ có m ạng  
lưới đứt gãy theo các p hư ơn g TB - Đ N , á kinh tuyến  
dạng hình cung lồi v ể  phía đông, á v ĩ tuyến dạng  
hình cung lồi v ể  phía nam  và ĐB - TN. Đứt gãy  
chính có phương TB - Đ N  là Cao Bằng - Tiên Yên. 
Đại diện cho đứt gãy chính phương á kinh tuyến có 
dạng hình cung là đứt gãy Yên M inh - Phú Lương. 
Đại diện cho phương á v ĩ tuyến  dạng hình cung là 
đứt gãy Yên Từ - Tấn Mài. N goài ra còn xuất hiện  
các đứt gãy có phương ĐB - TN thường có quy m ô 
nhò hơn. Trên các bản đ ổ  địa chất tỷ lệ lớn xuất bản 
gần đây dễ dàng nhận thây hình hài kiến trúc chung  
của Đ ông Bắc Bộ khác hẳn với Tây Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ. Các đới đứt gãy chính tô hợp chặt chẽ với 
các đới biến dạng quy m ô khác nhau của cấu trúc địa 
chất Đ ông Bắc Bộ.

Danh sách các đứt gãy chính: 1) Đứt gãy Cao 
Bằng - Tiên Yên, 2) Đứt gãy  Yên M inh - Phú Lương,
3) Đứt gãy Yên Tử - Tấn Mài [H .l].

Các đứt gãy chính

Đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên

cáp hạng: Cấp II

Quy mô: Đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên có phương tây 
bắc - đông nam, xuất phát từ địa phận Trung Quốc, 
chạy vào lãnh thô Việt Nam  ở khu vực Hà Quảng, 
tinh Cao Bằng và kéo dài đến tận đảo Cái Bầu (tinh 
Quảng Ninh), với chiểu dài trên 250km [H .l]. Đứt 
gãy Cao Bằng - Tiên Yên gồm  tập hợp các đứt gãy 
chính và các đứt gãy phụ. Tại thị xã Cao Bằng, đới 
đứt gãy có dạng hình thoi kéo dài khoảng SOkm, 
rộng 12km. Ớ đây, đới đứt gãy gồm  2 đứt gãy chính 
ở hai bên, khống ch ế  trũng N eogen - Đệ Tứ với các 
cạnh dài khoảng SOkm, rộng 12km, có phương á vĩ 
tuyến. Ờ đoạn Thât Khê - Tiên Yên, phẩn lớn các đứt 
gãy phụ gần song song với đứt gãy chính phát triển 
ở cả hai bên cánh. Đứt gãy phụ cách xa đứt gãy 
chính khoảng 4 - 5km. Một số  đoạn, đứt gãy phụ có
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phương á vĩ tuyến đóng vai trò khổng chê' trùng bị 
trầm tích N eogen lấp đẩy; đứt gãy phụ có phương á 
kinh tuyến đóng vai trò khống chế, trũng lấp đầy 
bằng trầm tích Đệ Tứ. Trên đoạn này có m ột loạt bổn 
N eogen như Thât Khê, Nà D ương và các bổn Đệ Tứ 
như thành phố Lạng Sơn, Tiên Yên. Đứt gãy Cao 
Bằng - Tiên Yên cắm v ề  đông bắc và có độ sâu ảnh 
hưởng 50 - 60km.

Thời gian sinh thành: Đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên 
phát sinh và hình thành trong Paleozoi m uộn, tiếp 
tục hoạt động vào M esozoi và Kainozoi. Trong 
Kainozoi đới đứt gãy này có cường độ phát triến 
mạnh nhất và gồm  2 pha kiến tạo -  Paleogen m uộn - 
Miocen và Pliocen - Đệ Tứ.

Kiểu động hình học: Biểu hiện không đổng nhất, có 
sự phân dị, thay đổi tuỳ thuộc vào không gian phân 
b ố  của tửng đoạn đới đứt gãy. Trong Kainozoi sớm  
đứt gãy hoạt động kiểu thuận - ngang - trái, dọc theo 
đứt gãy phát triển nhiều trũng trầm tích Kainozoi 
sớm quy m ô nhỏ kiểu Lộc Bình, Thâ't Khê, Cao Bằng. 
Vào Kainozoi m uộn đứt gãy dịch chuyên thuận - 
ngang - phải. Kèm theo đứt gãy chính Cao Bang - 
Lộc Bình là hàng loạt các đứt gãy sinh kèm, song  
song và cùng tính chât với đứt gày chính.

Phứ c hệ vặt chất và kiến trúc đ i kèm : Đ ứ t gãy Cao 
Bằng - Tiên Yên cắt qua các đá có tuổi khác nhau. Ở  
đoạn Hà Quảng - thị xã Cao Bằng đứt gãy cắt các 
trầm tích M esozoi sớm  và là ranh giới giữa trầm tích 
M esozoi sớm ờ trong đới và các trầm tích Paleozoi 
m uộn ở hai bên rìa. Đoạn thị xã Cao Bằng - Thất 
Khê, đới đứt gãy trùm lên ranh giới giừa các thê

Paleozoi m uộn ở phía đông bắc và M esozoi sớm ở 
phía tây nam. Đoạn Thất Khê - Tiên Yên, đứt gãy cắt 
qua trầm tích M esozoi/ trong đó có các trầm tích tuối 
Creta. Đi kèm đứt gãy là các đới dập vờ lớn, cà nát, 
các mặt trượt quy m ô khác nhau.

Dọc theo đứt gãy phát triển nhiều trũng được 
trầm tích N eogen  - Đệ Tứ lâ'p đầy như trũng Cao 
Bằng, thành p h ố  Lạng Sơn, Thất Khê, Nà Dương và 
Tiên Yên.

Những dắu hiệu khác: Đứt gãy nằm trùng dải 
gradient ngang dị thường trọng lực có cấu trúc dạng  
chuỗi nối tiếp nhau theo phương có giá trị cường độ  
trung binh khoảng 1,0-2,0 mGal/km. Dọc theo đứt 
gãy là các dị thường gradient ngang trường từ nối 
nhau có cường độ trung bình 4,0-6,0 nT/km. Có biếu 
hiện thay đổi đột ngột độ sâu mặt ranh giới cơ bàn 
vỏ Trái Đâ't khi cắt qua đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên. 
Biến động của mặt M oho là 2-3km trong khi độ sâu 
trung bình 34-38km. Tương tự như vậy đối với mặt 
Conrad là 2-3km/ 16-20km và mặt m óng kết tinh là 
l-2km .

Dọc đới đứt gãy quan sát tửng xuất hiện nhiểu
trận động đất, đặc biệt trận động đất Cao Bang vào 
mùa hè năm 1974 với Ms= 4,0 và cấp chân động  
lo =  4 ,0 - 4 ,9 .

Hoạt động hiện đại của đứt gãy được thế hiện ỏ  
sự  xuât hiện các dị thường địa hóa khí đâ't (Ra, Hg, 
CƠ2, CHU), sự  xuất lộ nguổn nước khoáng nóng ỏ 
dọc theo đới đứt gãy (thành phố Cao Bằng, Na 
Dương, Lạng Sơn), gảy nứt đất, nứt nhà ò
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Hình 1. Các đứt gãy chính ở Đông Bắc Bộ trên ảnh DEM (Lê Duy Bách, Phùng Thị Thu Hằng, 2014).
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Nà Dương, thị xã Cao Bằng và m ột số  vị trí khác trên 
đoạn Đình Lập - Tiên Yên.

Đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên nằm  trùng với 
dái trũng dạng lòn g  m áng chạy dọc theo phương  
TB - Đ N , chiểu rộng trung bình khoảng 5-8km; hẹp  
nhát ở Hà Quảng, chỉ còn 2km; rộng nhất ở thị xã 
Cao Bằng tới 12-15km, Nà D ương lOkm và Tiên Yên 
15-18km. N hìn chung, dải trũng này khá thẳng. Địa
hình trong đới đứt gãy có xu hướng nghiêng dẩn tử
tây bắc xuống đông nam với độ cao giảm dẩn từ
500m ở đầu m út tây bắc xuống dưới 200m ở mút
đông nam. Đ ộ cao địa hình hai bên đới đứt gãy có độ
chênh khoảng 500m.

Đừt gãy Yên Minh- Phú Lương

Cấp hạng: Cấp II

Quy mô: Đứt gãy Yên Minh - Phú Lương có phương  
phát triển thay đôi liên tục hình cung với chiều dài 
hơn 400km. Trong phạm  vi Đ ông Bắc Bộ, đứt gãy dài 
230km [H .l], được chia thành 3 đoạn có phương  
khác nhau -  đoạn Yên Minh - N gân Sơn phương  
TB-ĐN dài 150km, đoạn N gân Sơn - Mỹ Thanh (Bạch 
Thông) phương á kinh tuyến dài 20km, đoạn Mỹ 
Thanh - Phú Lương - ngã ba Sơn Cấm phương BĐB- 
NTN dài 60km. Ớ hai cánh của đứt gãy đểu phát 
triến các đứt gãy phụ quy m ô khác nhau và tạo nên 
đói đứt gãy có bể rộng dao động từ 5-6km đến  
13-15km. Đ ộ sâu ảnh hường của đứt gãy hơn 60 km.
H ướng cắm của đứt gãy thay đổi theo phương của
đứt gãy -  ờ  đoạn đứt gãy có phương TB-ĐN cắm vể
pỊìía tây nam, đoạn có phương kinh tuyến cắm vê' 
phía tây và đoạn có phương ĐB-TN cắm về phía tây
bắc, với góc dốc 80-90°.

Thòi gian sinh thành: Đứt gãy sinh thành vào  
P,ìleozoi sớm . Hoạt động m ạnh trong Paleozoi và 
đầu M esozoi. Tái hoạt động m ạnh trong Kainozoi. 

Kiểu động hình học: Đứt gãy Yên Minh - Phú Lương 
có đặc đ iểm  trượt bằng là chủ yếu. Ớ cả ba đoạn đứt 
gãy có phương khác nhau đều xuất hiện 2 kiểu dịch 
chuyên trái ngược nhau, ứng với 2 pha chuyển động  
kiến tạo chính đã được xác lập là Oligocen-M iocen  
và Plioce-Đệ Tứ. Vào pha sớm  trên đoạn đứt gãy  
phương TB-ĐN xảy ra trượt bằng trái, còn ở các 
đoạn đứt gãy có phương á kinh tuyến và ĐB-TN xảy 
ra trượt bằng phải. Trong pha m uộn ờ đoạn đứt gãy 
TB-ĐN xảy ra trượt bằng phải, còn ả  các đoạn á kinh 
tuyến và ĐB-TN biểu hiện trượt bằng trái.

Biên độ  dịch chuyển: Biếu hiện phức tạp theo các 
kiêu hình động học khác nhau.

Phứ c h ệ  vặt ch ấ t và kiến trúc đ i kèm : Đ ứ t gãy Yên
Minh - N gân Sơn - Phú Lương có lịch sử  biến dạng  
phức tạp, trong đó các pha sớm  thường là các hoạt 
động chờm  nghịch. Đi kèm đứt gãy là đới biến dạng 
cao có bể dày từ hàng trăm tới hàng nghìn mét.

Trong đới này đá bị biến dạng dẻo hoàn toàn, trờ 
thành các sản phẩm m ylonit hóa, đi cùng là các cấu 
tạo biến dạng khác như các nếp uốn đăng nghiêng, 
các thê xáo trộn kiến tạo, tủ trầm tích tới magma 
mafic có kích thước hàng chục tới hàng ngàn mét. 
Lịch sử hoạt động của đới đứt gãy này m ang tính đa 
kỳ, đặc trưng bời sự tiếp tục biến dạng mạnh mẽ các 
thể Kainozoi lâp đầy các trũng phát triển dọc theo 
đới trong giai đoạn Oligocen-M iocen.

Những dấu hiệu khác: Đứt gãy Yên Minh - Phú 
Lương trùng với dải gradient ngang dị thường trọng 
lực cường độ trung bình 1,0-2,0 mGal/km, và dải 
gradient ngang dị thường tử có cường độ trung bình
2,0-3,0 nT/km.

Dọc đứt gãy ghi nhận được các trận động đất xảy 
ra với chấn cấp (m agnitude) trong khoảng 4,0-4,9 độ  
Richter. Hoạt động hiện đại của đứt gày được thế 
hiện rất rõ ở sự xuất hiện các dị thường địa hóa khí 
đất (Ra, Hg, CƠ2, CH4), gây nứt đất, nứt-trượt-lờ đất 
ở nhiều địa phương.

Đứt gãy nằm trong dải trũng hình vòng cung lồi 
v ể  phía đông, rộng trung bình 7-8km. Từ biên giới 
Việt - Trung dải trũng chạy theo thung lùng sông  
Miện, sông N hiệm , qua Yên Minh, nhánh sông Gâm, 
sông Năng, nhánh sông Cẩu đến Phú Lương. Địa 
hình trong dải trũng có độ cao giảm  dần theo đường  
phương đứt gãy từ bắc xuống nam (từ 1.000-500m  
đến 200m). Địa hình hai bên dải trũng cao hơn hẳn, 
với chênh lệch trung bình 300-400m.

Đứt gãy Yên Tử - Tấn Mài 

cáp  hạng: Câp II

Quy mô: Đứt gãy Yên Từ - Tấn Mài trải dài từ Thái 
N guyên  theo phương á v ĩ tuyến qua Yên Tử, Tiên 
Yên tới biên giới Việt - Trung và tiếp tục phát triển 
v ể  phía đông trên lãnh thô Trung Q uốc [H .l]. Theo 
phương đứt gãy chia thành 3 đoạn -  đoạn phương  
TTB-ĐĐN từ Thái N guyên  đến Bãi Thảo (Chí Linh) 
dài 80km; đoạn phương á v ĩ tuyến từ Bãi Thảo đến  
Khe Tây (Cẩm Phả) dài 80km; đoạn phương TTN- 
ĐĐB dài khoảng lOOkm từ Khe Tây qua Ba Chê, Tiên 
Yên, Tấn Mài đến  biên giới Việt -Trung.

Thòi gian sinh thành: Đứt gãy Yên Tử-Tấn Mài có lịch 
sử  phát triến phức tạp và có tính chất hoạt động đa 
kỳ, thê hiện ở nhiều kiểu dịch chuyên ngược nhau 
trong các giai đoạn địa chất khác nhau như nghịch, 
trượt bằng phải, trượt bằng trái và thuận ở nhửng 
đoạn khác nhau. Đặc biệt, các dịch chuyến hiện đại 
dọc theo các đới này thể hiện khá rõ sự  phát triển các 
trũng theo kiểu kéo tách.

Kiểu động hình học: Đứt gãy Yên Tử - Tấn Mài là đứt 
gãy phương á v ĩ tuyến dạng cung lồ i v ề  phía nam. 
Đ ây là đứt gãy trượt bằng lớn, mặt trượt có góc dốc 
lớn đến thẳng đứng. H ướng cắm của đứt gãy chính  
thay đồi theo đường phương phát triển, ơ  đoạn
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phương TTB-ĐĐN có hướng cắm ĐB với góc dốc 
70-90°: ở đoạn phương á v ĩ tuyến có hướng cắm về
nam với góc cắm 60-80°; còn ở đoạn phương TTN- 
ĐĐB có hướng cắm v ể  Đ N  với góc dốc 75-90°.

Biên độ dịch chuyển: Thê hiện không đổng nhất theo 
các kiểu hình động học khác nhau.

Phứ c hệ vật chất và kiến  trúc đ i kèm : Đứt gãy Yên Tử
- Tấn Mài là ranh giới phía nam của bổn M esozoi An
Châu, nó bị đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên cắt qua ở
Tiên Yên thành hai đoạn. Hai bên các đoạn này đểu
có các đứt gãy phụ quy m ô và định hướng khác
nhau. Chúng tạo thành các đới hẹp bao hai bên đứt
gãy chính. Độ sâu tới mặt M oho, Conrad và kết tinh
trên cánh phía nam nâng lên m ột giá trị là 2km và
lkm , nằm ở mức tương ứng là 28-30 km, 12-14 km và
3-4 km.

Những dấu hiệu khác: Đoạn trên phạm vi lãnh thô Việt 
Nam có biểu hiện rõ nét trên tài liệu trọng lực dị 
thường Bouguer. Gradient ngang trọng lực trùng với 
đứt gãy này có giá trị trung bình 1,0-2,0 mGal/km. 
Đút gãy kém biểu hiện trên tài liệu từ hàng không. Độ  
sâu tới mặt Moho, Conrad và kết tinh trên cánh phía 
nam nâng lên m ột giá trị là 2km, 2km và lkm , và nằm  
ở mức tương ứng là 28-30km/ 12-14 km và 3-4km.

Dọc theo đứt gãy có nhiều động đất cấp độ m ạnh  
khá lớn, Ms đã quan sát ở đây cỡ xâp xỉ 5,0 - 5,9 độ  
Richter. Đứt gãy nằm trong vùng phát sinh động đâ't 
với Mmax = 5,9 độ Richter. N hiều trận động đâ't mạnh 
đã từng xảy ra ở khu vực này. Hoạt động hiện đại 
của đứt gãy được thể hiện bằng các tai biên địa chất, 
các dị thường địa hóa như Ra, Hg, CƠ2, CH 4, xuât lộ 
nước khoáng nóng.

Địa hình của đứt gãy Yên Tử - Tấn Mài thay đổi 
rõ rệt theo đường phương. Đoạn Thái N guyên  -

Phú Bình nằm trong dải địa hình đổng bằng đối 
rộng 3-4km, có độ cao dưới 30m; từ Phú Bình tới Bài 
Thảo đứt gãy này là dải trũng hẹp trên đồng bằng; 
từ Bãi Thảo đến núi Lai Cát đứt gãy nằm ở ranh giói 
tương phản giừa dãy núi Yên Tử cao trung bình 
600-700m với vách dốc đứng ở phía nam, đối diện về
phía bắc là dãy núi thấp 300-400m, sườn thoải; tử Kê
Ru đến Khe Tây hình ảnh hoàn toàn ngược lại, ở phía
bắc là dãy núi cao trung bình 700-800m, dài 20km/ còn
ở phía nam là dải núi thâp cao trung bình 400-500m
sườn thoải; từ Tiên Yên đến biên giới Việt - Trung đút
gãy là ranh giói giừa hai cảnh quan khác biệt: phía bắc
là dải núi đổ sộ Khoang Nam Châu Lãnh với các đính
cao 1.000-1.500111, phía nam là khu vực địa hình dạng
bậc thang thâp dần từ 500m đến bờ biến.
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Giới thiệu

Mạng lưới đứt gãy ở khu vực Tây Bắc Bộ có mật 
độ cao của các đứt gãy lớn với phương chủ yếu là TB
- ĐN, song song với hệ thống đứt gãy Sông Hổng,
như các đứt gãy Sông Đà, đứt gãy Sơn La, đứt gãy
Sông Mã. Đ ổng thời, phát triển các đứt gãy phương
á kinh tuyến, ĐB - TN và á v ĩ tuyến. Có quy m ô lớn
nhất là đứt gãy Lai Châu - Điện Biên theo phương á

kinh tuyến, v ể  đại thê các đứt gãy chính ở đây sinh 
thành và phát triến trong bối cảnh địa động lực biến 
đối nhanh ở hệ đường khâu giữa khối Đ ông Dương 
(Indochina) và khối Nam  Trung Hoa trong suốt lịch 
sử Phanezozoi. Đáng chú ý là các đứt gãy ở  Tây Băc 
Bộ đểu là các đới được dự  báo phát sinh động đá't 
mạnh, trong đó mạnh nhất là đới Sông Mã.


